
 

Number 104a  

Vietnamese - April 2026  

Vắc-xin ng ừa vi -rút Rota (Rotarix)  

Rotavirus vaccine (Rotarix)

Trong 50 năm qua, vi ệc ch ủng ng ừa đã c ứu nhi ều 

m ạng s ống ở Canada hơn b ất c ứ  biện pháp y t ế  nào 

khác.  

Vắc-xin ng ừa vi -rút rota là gì?  

Vắc-xin ng ừa vi -rút rota giúp b ảo v ệ  trẻ  sơ sinh ch ống 

lạ i b ệnh tiêu ch ảy và nôn/ói m ửa do vi -rút rota gây 

ra. V ắc-xin này không b ảo v ệ  ch ống l ạ i b ệnh tiêu ch ảy 

và nôn/ói m ửa do nh ững lo ạ i vi -rút khác gây ra. V ắc-

xin này ch ứa m ột d ạng vi -rút rota đã b ị làm cho suy 

yếu. V ắc-xin này đư ợc B ộ  Y t ế  Canada phê duy ệt. 

Vắc-xin ng ừa vi -rút rota đư ợc cung c ấp mi ễn phí 

trong khuôn kh ổ  chương trình ch ủng ng ừa đ ịnh k ỳ 

của con b ạn. Hãy g ọi cho chuyên gia chăm sóc s ức 

kh ỏe c ủa b ạn đ ể  đặt l ịch h ẹn.  

Ai nên nh ận v ắc-xin này?  

Tr ẻ  sơ sinh đư ợc nh ận m ột chu ỗ i g ồm 2 li ều v ắc-xin 

vi-rút rota vào th ời đi ểm 2 và 4 tháng tu ổ i. Vắc-xin 

này đư ợc tiêm cùng lúc v ới các lo ạ i v ắc-xin khác cho 

trẻ  nh ỏ. 

Đi ều quan tr ọng là em bé c ủa b ạn ph ả i nh ận v ắc-xin 

ng ừa vi -rút rota đúng th ời đi ểm. Li ều đ ầu tiên c ủa 

loạ i v ắc-xin này ph ải đư ợc cho tr ẻ  uống trư ớc khi 

đư ợc 20 tu ần tu ổ i, và li ều th ứ  hai trư ớc khi đư ợc 8 

tháng tu ổ i. C ần u ống c ả  hai li ều v ắc-xin đ ể  đư ợc b ảo 

vệ  tốt nh ất. 

Đi ều quan tr ọng là ph ả i gi ữ  bản ghi c ủa t ất c ả  các 

loạ i v ắc-xin đã nh ận.  

Vắc-xin này đư ợc đưa vào cơ th ể  bằng cách 

nào?  

Vắc-xin ng ừa vi -rút rota đư ợc đưa vào cơ th ể  qua 

đư ờng mi ệng. Vài gi ọt v ắc-xin s ẽ  đư ợc nh ỏ  vào 

mi ệng em bé đ ể  bé nu ốt. 

Vi-rút t ừ  loạ i v ắc-xin này có th ể  đư ợc tìm th ấy trong 

phân c ủa con b ạn trong ít nh ất 10 ngày sau khi 

ch ủng ng ừa. Cha m ẹ  và ngư ời chăm sóc tr ẻ  nên r ửa 

tay k ỹ sau khi thay tã/b ỉm.  

Vắc-xin này có nh ững l ợi ích gì?  

Vắc-xin này ngăn ng ừa hơn 3 trong s ố  4 trư ờng h ợp 

m ắc b ệnh do vi -rút rota gây ra, và g ần như t ất c ả  các 

trư ờng h ợp b ệnh nghiêm tr ọng, g ồm c ả  nh ập vi ện. 

Khi b ạn cho con mình ch ủng ng ừa, b ạn cũng giúp 

bảo v ệ  nh ững ngư ời khác.  

Có th ể  có nh ững ph ản ứng gì sau khi ch ủng 

ng ừa v ắc-xin này?  

Các lo ạ i v ắc-xin đ ều r ất an toàn. Vi ệc cho con b ạn 

ch ủng ng ừa an toàn hơn nhi ều so v ới vi ệc m ắc b ệnh 

do vi -rút rota gây ra.  

H ầu h ết tr ẻ  sơ sinh không có b ất k ỳ ph ản ứng nào 

sau khi nh ận lo ạ i v ắc-xin này. M ột s ố  trẻ  có th ể  cáu 

k ỉnh, b ị tiêu ch ảy, đau b ụng, đ ầy hơi ho ặc phát ban 

ng ứa ngáy.  

Có nguy cơ r ất hi ếm g ặp là tình tr ạng l ồng ru ột (tắc 

ru ột) x ảy ra trong tu ần sau khi tr ẻ  nh ận li ều v ắc-xin 

đầu tiên ho ặc th ứ  hai. C ứ  100,000 tr ẻ  sơ sinh đư ợc 

ch ủng ng ừa lo ạ i v ắc-xin này thì kho ảng 1 đ ến 2 

trư ờng h ợp có nguy cơ x ảy ra tình tr ạng l ồng ru ột. Ở  

m ức đ ộ  cao nh ất, nguy cơ này có th ể  ảnh hư ởng đ ến 

m ột em bé m ỗi năm ở B.C. Đ ể  so sánh, m ỗi năm ở 

B.C. có kho ảng 1 trong 4,000 tr ẻ  em dư ới m ột tu ổ i b ị 

lồng ru ột mà không ph ả i do nh ận lo ạ i v ắc-xin này.  

Các d ấu hi ệu c ủa l ồng ru ột có th ể  bao g ồm b ụng 

phình to, thư ờng xuyên nôn/ói m ửa và phân có máu. 

Gi ữ an toàn cho con b ạn.  

Nh ận t ất c ả  các lo ạ i v ắc-xin đúng th ời h ạn.  

Khi đư ợc ch ủng ng ừa đ ầy đ ủ  đúng th ời h ạn, con 

bạn có th ể  đư ợc b ảo v ệ  ch ống l ạ i nhi ều lo ạ i b ệnh 

trong su ốt cu ộc đ ời. 



Để biết thêm các chủ đề của HealthLinkBC  File, hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca/health -library/healthlinkbc -

files  hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương bạn. Để có thông tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp 

tại B.C., hãy truy cập www.HealthLinkBC.ca  hoặc gọi số 8-1-1  (miễn phí). Đối với người khiếm thính và lãng tai, 

hãy gọi số 7-1-1 . Có các dịch vụ dịch thuật cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu.  

Em bé c ủa b ạn có th ể  tỏ  ra y ếu m ệt, cáu k ỉnh và có 

m ột vài tr ận khóc d ữ  dộ i. N ếu con b ạn có nh ững bi ểu 

hiện trên, b ạn nên đưa bé đ ến phòng c ấp c ứu g ần 

nh ất. 

Điều quan trọng là phải ở lại cơ sở chủng ngừa trong 

15 phút sau khi nhận bất kỳ loại vắc -xin nào. Có một 

khả năng cực hiếm xảy ra là phản ứng dị ứng đe dọa 

đến tính mạng gọi là sốc phản vệ (anaphylaxis). Điều 

này xảy ra với ít hơn một trong một triệu ngườ i nhận 

vắc -xin này. Các triệu chứng có thể bao gồm nổi mề 

đay, khó thở, hoặc sưng họng, lưỡi hoặc môi. Nếu 

phản ứng này xảy ra, chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

của bạn đã được chuẩn bị để điều trị nó. Điều trị 

khẩn cấp bao gồm việc sử dụng epinephrine 

(adrena line) và chuyển bằng xe cứu thương đến 

phòng cấp cứu gần nhất. Nếu các triệu chứng này 

xuất hiện sau khi bạn đã rời cơ sở chủng ngừa, hãy 

gọi 9-1-1 hoặc số điện thoại khẩn cấp địa phương.  

*Không đư ợc cho tr ẻ  em dư ới 6 tháng tu ổ i dùng 

Ibuprofen n ếu chưa nói chuy ện trư ớc v ới chuyên gia 

chăm sóc s ức kh ỏe c ủa b ạn.  

Để  biết thêm thông tin v ề  hộ i ch ứng Reye, hãy truy 

cập HealthLinkBC File #84 H ộ i ch ứng Reye . 

Hãy luôn luôn báo cáo các ph ản ứng nghiêm tr ọng 

ho ặc b ất ng ờ cho chuyên gia chăm sóc s ức kh ỏe c ủa 

bạn.  

Ai không nên nh ận v ắc-xin này?  

wHãy nói chuy ện v ới chuyên gia chăm sóc s ức kh ỏe 

của b ạn n ếu con b ạn:  

• Đã có m ột ph ản ứng đe d ọa đ ến tính m ạng v ới 

m ột liều v ắc-xin ng ừa vi -rút rota trư ớc đây, ho ặc 

với b ất k ỳ thành ph ần nào c ủa v ắc-xin này  

• Có h ệ  mi ễn d ịch b ị suy y ếu do b ệnh t ật ho ặc đi ều 

tr ị y khoa  

• Có ti ền s ử  hệ  mi ễn d ịch b ị suy y ếu trong gia đình  

• Đã b ị lồng ru ột ho ặc b ị m ột r ố i lo ạn đư ờng ru ột 

mà có th ể  dẫn đ ến tình tr ạng l ồng ru ột 

Nh ững em bé b ị tiêu ch ảy ho ặc nôn/ói m ửa ở m ức đ ộ  

vừa ph ả i ho ặc n ặng, ho ặc m ắc m ột căn b ệnh nghiêm 

trọng, thì nên đ ợi đ ến khi kh ỏ i b ệnh r ồ i m ới ch ủng 

ng ừa.  

Không c ần thi ết ph ả i trì hoãn vi ệc ch ủng ng ừa do b ị 

cảm l ạnh ho ặc b ị bệnh nh ẹ  khác. Tuy nhiên, n ếu b ạn 

có lo ng ạ i, hãy nói chuy ện v ới chuyên gia chăm sóc 

sức kh ỏe c ủa b ạn.  

Vi-rút rota là gì?  

Vi-rút rota là m ột lo ạ i vi -rút gây viêm d ạ  dày ru ột 

(nôn/ói m ửa và tiêu ch ảy), đôi khi đư ợc g ọ i là cúm d ạ  

dày (stomach flu). Vi -rút rota là nguyên nhân thư ờng 

g ặp nh ất gây b ệnh tiêu ch ảy và nh ập vi ện do tiêu 

ch ảy ở trẻ  em dư ới 5 tu ổ i. H ầu h ết tr ẻ  em chưa đư ợc 

ch ủng ng ừa s ẽ  b ị nhi ễm vi -rút rota ít nh ất m ột lần 

trư ớc khi tr ẻ  tròn 5 tu ổ i. 

Các tri ệu ch ứng ban đ ầu c ủa tình tr ạng nhi ễm vi -rút 

rota thư ờng là s ốt và nôn/ói m ửa, sau đó là tiêu ch ảy 

và đau d ạ  dày. Các tri ệu ch ứng này xu ất hi ện t ừ  1 

đến 3 ngày sau khi nhi ễm b ệnh. Tiêu ch ảy có th ể  kéo 

dài t ừ  4 đ ến 8 ngày. Tr ẻ  nh ỏ  có th ể  b ị m ất nư ớc n ếu 

b ị tiêu ch ảy ho ặc nôn/ói m ửa nhi ều và thư ờng xuyên. 

N ếu tình tr ạng này không đư ợc đi ều tr ị, tr ẻ  có th ể  tử  

vong.  

Vi-rút rota d ễ  dàng lây lan qua vi ệc ti ếp xúc v ới phân 

của tr ẻ  b ị nhi ễm b ệnh. Vi ệc này có th ể  xảy ra khi thay 

tã/b ỉm. Hãy r ửa tay thư ờng xuyên b ằng xà phòng và 

nư ớc đ ể  ngăn ng ừa s ự  lây lan c ủa vi -rút rota. Tr ẻ  b ị 

tiêu ch ảy ho ặc nôn/ói m ửa nên đ ợi 48 gi ờ sau khi h ết 

tiêu ch ảy ho ặc nôn/ói m ửa r ồ i m ới đ ến nhà tr ẻ  ho ặc 

tiếp xúc v ới tr ẻ  khác. Đ ể  biết các g ợi ý v ề  việc r ửa tay, 

hãy truy c ập HealthLinkBC File #85 R ửa tay: Giúp 

ngăn ch ặn s ự  lây lan c ủa vi trùng . 

Có thể dùng acetaminophen (ví dụ như Tylenol ® ) 

hoặc ibuprofen* (ví dụ như Advil ® ) để giảm sốt 

hoặc đau nhức. Không nên dùng ASA (như 

Aspirin®) cho bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi do 

nguy cơ bị hội chứng Reye (Reye syndrome).  
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